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BẢN ĐỐI SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(phiên bản được ban hành trước đó và phiên bản hiện tại)

Nội dung đối sánh Chương trình năm 

2016

Chưong trình năm 2018

Mục tiêu đào tạo - Mục tiêu chung

- Mục tiêu cụ thể: gồm 9 

mục tiêu.

- Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp

- Trình độ Ngoại ngữ, 

Tin học

- Mục tiêu chung

- Mục tiêu cụ thế: gồm 15 mục tiêu.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Trình độ Ngoại ngữ, Tin học

Chuẩn đầu ra Không có 36 chuẩn đầu ra

Ma trận liên kết giữa 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo và 

Khung trình độ quốc gia

Không có Có



Tiêu chí tuyển sinh Có Có

Quy trình đào tạo, điều 

kiện tốt nghiệp

Có Có

Sơ đồ cây chương 

trình đào tạo

Không có Không có

Nội dung chương trình - Chương trình toàn 

khóa: 125 tín chỉ

- Chưong trình toàn khóa: 130 tín chỉ

Ma trận liên kết giữa 

các học phần với CĐR của 

CTĐT

Không có Có

Ke hoạch giảng dạy 

(dự kiến)

Có Có

Phương pháp giảng 

dạy

Không có Không có

Phương pháp học tập Không có Không có

Phương pháp kiểm tra, 

đánh giá

Không có Không có

Hướng dẫn thực hiện 

chương trình

Không có Có

Điều kiện đội ngũ Không có Không có

Cơ sở vật chất, trang Không có Không có



thiêt bị phục vụ CTĐT
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BẢN ĐỐI SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(phiên bản được ban hành trước đó và phiên bản hiện tại)

Nội dung đối sánh Chương trình năm 

2018

Chương trình năm 2020

Mục tiêu đào tạo - Mục tiêu chung

- Mục tiêu cụ thế: 

gồm 15 mục tiêu.

- Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp

- Trình độ Ngoại 

ngữ, Tin học

- Mục tiêu chung

- Mục tiêu cụ thế: gồm 15 mục tiêu.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Trình độ Ngoại ngữ, Tin học

Chuẩn đầu ra 36 chuẩn đầu ra 36 chuân đâu ra

Ma trận liên kết giữa 

mục tiêu, chuấn đầu ra của 

chương trình đào tạo và 

Khung trình độ quốc gia

Có Có



Tiêu chí tuyển sinh Có Có

Quy trình đào tạo, điều 

kiện tốt nghiệp

Có Có

Sơ đồ cây chương 

trình đào tạo

Không có Không có

Nội dung chương trình - Chương trình toàn 

khóa: 130 tín chỉ

- Chương trình toàn khóa: 130 tín chỉ

Ma trận liên kết giữa 

các học phần với CĐR của 

CTĐT

Có Có

Kế hoạch giảng dạy 

(dự kiến)

Có Có

Phương pháp giảng

dạy

Không có Không có

Phương pháp học tập Không có Không có

Phương pháp kiểm tra, 

đánh giá

Không có Không có

Hướng dẫn thực hiện 

chương trình

Có Có

Điều kiện đội ngũ Không có Không có

Cơ sở vật chất, trang Không có Không có



thiêt bị phục vụ CTĐT
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BẢN ĐỐI SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(phiên bản được ban hành trước đó và phiên bản hiện tại)

Nội dung đối sánh Chương trình năm 

2020

Chương trình năm 2022

Mục tiêu đào tạo - Mục tiêu chung

- Mục tiêu cụ thể: 

gồm 15 mục tiêu.

- Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp

- Trình độ Ngoại 

ngữ, Tin học

- Mục tiêu chung: giữ nguyên.

- Mục tiêu cụ thế: gồm 15 mục tiêu, điều chỉnh tên gọi mục tiêu 

về Mức độ tự chủ và trách nhiệm (3).

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: bồ sung một số vị trí việc 

làm.

- Trình độ Ngoại ngữ, Tin học: chuyên vị trí sang mục 

Chuân đâu ra.

- Bố sung Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Chuẩn đầu ra 36 chuẩn đầu ra Giữ nguyên

Ma trận liên kết giữa 

mục tiêu, chuấn đầu ra của 

chương trình đào tạo và 

Khung trình độ quốc gia

Có Có

Tiêu chí tuyển sinh Có Có

Quy trình đào tạo, điều 

kiện tốt nghiệp

Có Có



Sơ đồ cây chương 

trình đào tạo

Không có Có

Nội dung chương trình - Chương trình toàn 

khóa: 130 tín chỉ

Chương trình toàn khóa: 130 tín chỉ, điều chỉnh giảm 01 tín 

chỉ thuộc khối kiến thức Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (theo Quyết định số 4891/QĐ-BGDĐT ngày 

23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê 

duyệt chương trình, giáo trình sử dụng chung các môn lý luận 

chính trị đối với đào tạo trình độ đại học các ngành chuyên về lý 

luận chính trị) - môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (còn 2 tín chỉ). 

Tăng 01 tín chỉ thuộc khối kiến thức chuyên ngành, môn Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước 

của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân (4 tín chỉ)

- Phân bổ cụ thể số giờ tín chỉ lý thuyết, thực hành, tự học, 

các tiết học lý thuyết trực tiếp, trực tuyến, thực hành tại phòng 

học lý thuyêt, thực hành trực tuyến, thực hành tại thực địa, thực 

hành tại phòng thực hành, tự học có hướng dẫn, có kiểm tra, 

đánh giá của giảng viên.

Ma trận liên kết giữa 

các học phần với CĐR của 

CTĐT

Có Có

Kế hoạch giảng dạy 

(dự kiến)

Có Có

Phương pháp giảng 

dạy

Không có Có, thiết lập ma trận liên kết giữa phương pháp giảng dạy 

và chuấn đầu ra của chương trình đào tạo

Phương pháp học tập Không có Có, thiết lập ma trận liên kết giữa phương pháp học tập và



chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Phương pháp kiểm tra, 

đánh giá

Không có Có, thiết lập ma trận liên kết giữa phương pháp kiểm tra, 

đánh giá theo các hình thức trực tiếp, trực tuyến với từng học 

phần

Hướng dẫn thực hiện 

chương trình

Có Có, điều chỉnh theo yêu cầu của chương trình mới

Điều kiện đội ngũ Không có Có, bao gồm đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh 

giảng

Cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ CTĐT

Không có Có, bao gồm Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ 

giảng dạy, thống kê về học liệu có trong Thư viện, thống kê giáo 

trình, bài giảng.
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